
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 

PHỤ LỤC 11 - DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

ÁP DỤNG ĐỂ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH DẠY –

HỌC HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH 

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét tương đương cụ 
thể cho từng trường hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS 
TOEFL 

iBT 
Cambridge 

Exams 
Cambridge 

BEC 
BULATS 

TOEIC 

Nghe & Đọc Viết Nói 

5.0  45 PET/FCE  140 
BEC 

Preliminary 
 140 

 40   550   120   120 

5.5  50 
PET/FCE/CAE 

 160 

BEC 
Vantage  

160 
 60   600   150   160 

6.0  75 
PET/FCE/CAE 

 169 

BEC 
Vantage  

169 
 65   650   160   170 


